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Khối 1  – Năm  học  2020- 2021 
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Khối 2  – Năm  học  2020- 2021 

      

Thứ/ ngày 

 

MÔN Hình thức dạy-

học 

Tên bài dạy 

Thứ hai 

22/2/2021 

+  Tiếng Việt 

 

Học online+ làm 

bài tập và nộp trực 

tiếp qua zalo + 

google form 

-    Chào xuân  (T.1+ 2) 

+ Toán -    Chục – Đơn vị  

Thứ ba 

23/2/2021 

+  Tiếng Việt 

 

 Học online+ làm 

bài tập và nộp trực 

tiếp qua zalo + 

google form 

-  Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội (T.1, 

2) 

+ Đạo đức -  Tự chăm sóc bản thân . 

 

Thứ tư 

24/2/2021 

+  Tiếng Việt 

 

Học online+ làm 

bài tập và nộp trực 

tiếp qua zalo + 

google form 

-    Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội  

(T.3+ 4) 

+ Toán - Vở bài tập Toán  ( trang 27, 28). 

 

Thứ năm 

25/2/2021 

+  Tiếng Việt 

 

Học online+ làm 

bài tập và nộp trực 

tiếp qua zalo+ 

google form 

-  Mâm cơm ngày Tết ở Huế (T.1, 

2, 3, 4) 

+ TN-XH -  Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi  

Thứ sáu 

26/2/2021 

+  Tiếng Việt 

 

Học online+ làm 

bài tập và nộp trực 

tiếp qua zalo+ 

google form 

-   Thực hành 

-  Kể chuyện:  Thần mưa và thần 

nắng + Đêm giao thừa ý nghĩa . 

+ Toán -  Các số đến 40 

Thứ 

Ngày 

Hình 

thức dạy-

học  

Môn 

TÊN BÀI DẠY 

 

 

HAI 

(22 /2) 

Clip 

bài giảng 

online 

( 7 giờ 

tối) 

Toán Số bị chia - Số chia - Thương 

Tập đọc Bác sĩ Sói 

Tập viết Chữ hoa T 

Thực 

hành 

Tiếng 

Tiết 1 

( Trang 30 , 31 ở vở Thực hành 

Tiếng Việt và Toán tập 2 ) 
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Khối 3 – Năm  học  2020- 2021 

Việt  

BA 

(23/ 2) 

Clip 

bài giảng 

online 

( 7 giờ 

tối) 

Toán Bảng chia 3 

Chính tả Tập chép: Bác sĩ Sói 

Kể 

chuyện 
Bác sĩ Sói 

Thực 

hành 

Tiếng 

Việt 

Tiết 2 

( Trang 31 , 32 ở vở Thực hành 

Tiếng Việt và Toán tập 2 ) 

 

TƯ 

(24/ 2 ) 

Clip 

bài giảng 

online 

( 7 giờ 

tối) 

Tập đọc Nội quy Đảo Khỉ 

Toán Một phần ba 

Thực 

hành 

Tiếng 

Việt 

Tiết 3 

( Trang 33 ở vở Thực hành Tiếng 

Việt và Toán tập 2 ) 

 

NĂM 

(25/ 2 ) 

Clip 

bài giảng 

online 

( 7 giờ 

tối) 

Chính tả 
(Nghe – viết)  Ngày hội đua voi ở 

Tây Nguyên 

Toán Luyện tập ( trang 115 ) 

LTVC 
Từ ngữ về muông thú. Đặt và 

Ttả lời câu hỏi: Như thế nào? 

Thực 

hành 

Tiếng 

Toán 

Tiết 1 

( Trang 34 ở vở Thực hành Tiếng 

Việt và Toán tập 2 ) 

 

 

SÁU 

(26/2) 

Clip 

bài giảng 

online 

( 7 giờ 

tối) 

Toán Tìm một thừa số của phép nhân 

TLV Viết nội quy 

Thực 

hành 

Tiếng 

Toán 

Tiết 2 

( Trang 35 ở vở Thực hành Tiếng 

Việt và Toán tập 2 ) 

 

Thứ 

Ngày 

Môn Hình thức dạy-

học 
TÊN BÀI DẠY 

Thứ hai 

22/2/2021 

TĐ-KC 

Chính tả 

Toán 

Zoom - Nhà ảo thuật 

- Nghe nhạc 

- Nhận số có bốn chữ số với số có một 
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Khối 4 – Năm  học  2020- 2021 

chữ số (tt). 

- Luyện tập 

Thứ ba 

23/2/2021 

 Phiếu Làm phiếu BT môn Toán 

Làm phiếu BT môn Tiếng Việt 

Thứ tư       

24/2/2021 

Tập đọc  

Toán 

 

LTVC 

Zoom - Chương trình xiếc đặc sắc 

- Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số.                                

-  Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ 

số.(tt) 

- Nhận hóa. Ôn cách đặt và TLCH Như 

thế nào? 

Thứ năm 

25/2/2021 
 Phiếu Làm phiếu BT môn Toán 

Làm phiếu BT môn Tiếng Việt 

Thứ sáu 

26/2/2021 

Chính tả 

Toán 

TLV 

Zoom Người sáng tác Quốc ca Việt Nam 

Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ 

số.(tt) 

Kể lại buổi biểu diến nghệ thuật. 

Thứ 

Ngày 

Môn Hình thức 

dạy-học 
TÊN BÀI DẠY 

Thứ hai 

22/2/2021 

Tập đọc Zoom + làm 

bài nộp bài 

qua zalo 

Hoa học trò 

Toán Luyện tập chung 

Toán Luyện tập chung 

Lịch sử Văn học và khoa học thời hậu Lê 

Thứ ba 

23/2/2021 

Chính tả Clip bài 

giảng + Làm 

bài nộp qua 

zalo 

Chợ Tết  

LTVC Dấu gạch ngang 

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe đã đọc 

Khoa học Ánh sáng 

Thứ tư 

24/2/2021 

TLV Zoom+ làm 

bài nộp bài 

qua zalo 

Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối 

Toán Phép cộng phân số 

Tập đọc Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ  

TH.TV Tiết 1 

Thứ năm 

25/2/2021 

LTVC Clip bài 

giảng + Làm 

bài nộp qua 

zalo 

MRVT : Cái đẹp 

Toán Phép cộng phân số ( Tiếp theo )  

Khoa học Bóng tối 

TH.TV Tiết 2 

TH.T Tiết 1 
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( Từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021) 

 

THỨ/NGÀY MÔN HÌNH THỨC BÀI 

 

      HAI 

22/02/2021 

Toán  Trực tuyến zoom Xăng ti métt khối .Đề xi mét khối 

Đạo đức 

Video bài giảng 

Em yêu tổ quốc Việt Nam 

Tập đọc Phân xử tài tình 

Địa lí Một số nước ở Châu Âu 

Lịch sử Nhà mày hiện đại đầu tiên của nước ta 

 

       BA 

23/02/2021 

Toán  Trực tuyến zoom Mét khối 

Toán Trực tuyến zoom Luyện tập 

TLV Trực tuyến Zoom Lập chương trình hoạt động 

Khoa học Trực tuyến zoom Sử dụng năng lượng điện 

THTV1 Giao bài qua  zolo  

 

       TƯ 

24/02/2021 

Chính tả 
Giao bài qua zalo 

Cao Bằng 

LTVC MRVT : Trật tự -An ninh 

Kĩ thuật Video bài giảng Lắp xe cần cẩu 

Kể chuyện Giao bài qua zalo 

 

Kể chuyện đã nghe, đã đọc. 

THT1  

 

     NĂM 

25/02/2021 

Toán Trực tuyến zoom Thể tích hình hộp chữ nhật 

Tập đọc Video bài giảng Chú đi tuần 

Khoa học Trực tuyến zoom 

 

Lắp mạch điện đơn giản 

LTVC Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 

THT2 Giao bài qua zalo  

 

      SÁU 

26/02/2021 

Toán  Trực tuyến zoom Thể tích hình lập phương 

TLV 

Giao bài qua zalo 

 

Trả bài văn kể chuyện 

THTV2  

ÔCT-

ÔLTVC 

 

 

 

Thứ sáu 

26/2/2021 

TLV Zoom + làm 

bài nộp bài 

qua zalo 

Đọan văn trong bài văn miêu tả cây cối 

Toán Luyện tập 

Kĩ thuật Trồng rau hoa (Tiết 2) 

Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng 

Nam Bộ (TT) 



Lịch học trực tuyến tuần 23 

Tổ Anh văn - Tin học – Năm  học  2020- 2021 

Thứ 

Ngày 

Môn Hình thức dạy-

học 
TÊN BÀI DẠY 

Thứ hai 

22/2/2021 

10g  – 11g ( S)   ( 4/1) Zoom Unit 9: What are you wearing? 

Lesson 3 + Lesson 4 

7g 30  - 8g 30 ( S) 

(4/3) 

Zoom Unit 9: What are you wearing? 

Lesson 3 + Lesson 4 

 8g 45- 9g 45 ( S)( 4/4) Zoom Unit 9: What are you wearing? 

Lesson 3 + Lesson 4 

18g - 19g ( 3/5) Zoom Unit 9: ( cont) 

19g - 20g ( 3/6) Zoom Unit 9: ( cont) 

Thứ ba 

23/2/2021 

18g - 19 g ( 3/1) Zoom Unit 9: ( cont) 

 19 g 5 - 20 g 5 ( 3/2) Zoom Unit 9: ( cont) 

19g15 - 20g 15  ( 3/3) Zoom Unit 9: ( cont) 

18g – 19g  ( 3/4) Zoom Unit 9: ( cont) 

19g- 20g  ( 3/7) Zoom Unit 9: ( cont) 

  18g  – 19g  ( 4/2) 
Zoom Unit 9: What are you wearing? 

Lesson 3 + Lesson 4 

Thứ tư 

24/2/2021 

7g 30 – 8g 30 ( 5/1) Zoom Unit 7: Places to go! 

8g 35 – 9g 35 ( 5/2) Zoom Unit 7: Places to go! 

  9g 40 – 10g 40 ( 5/3) Zoom Unit 7: Places to go! 

18g- 19g  ( 3/5) Zoom Unit 9: ( cont) 

       17g - 18g ( 3/8) Zoom Unit 9: ( cont) 

Thứ năm 

25/2/2021 

18g - 19 g ( 3/1) Zoom Unit 9: ( cont) 

 19 g 5 - 20 g 5 ( 3/2) Zoom Unit 9: ( cont) 

19g15 - 20g 15  ( 3/3) Zoom Unit 9: ( cont) 

  18g  – 19g  ( 4/2) 
Zoom Unit 9: What are you wearing? 

Lesson 5 + Lesson 6 

19g- 20g  ( 3/6) Zoom Unit 9: ( cont) 

       18g - 19g ( 3/8) Zoom Unit 9: ( cont) 



 

 

 10g  – 11g ( S)   ( 4/1) Zoom Unit 9: What are you wearing? 

Lesson 5 + Lesson 6 

 7g 30  - 8g 30 ( S) 

(4/3) 

Zoom Unit 9: What are you wearing? 

Lesson 5 + Lesson 6 

  8g 45- 9g 45 ( S)( 4/4) Zoom Unit 9: What are you wearing? 

Lesson 5 + Lesson 6 

Thứ sáu  

26 /2/2021 

7g 30 – 8g 30 ( 5/1) Zoom Unit 7: (cont) 

8g 35 – 9g 35 ( 5/2) Zoom Unit 7: (cont) 

  9g 40 – 10g 40 ( 5/3) Zoom Unit 7: (cont) 

18g – 19g  ( 3/4) zoom Unit 9: Lunchtime.( cont) 

17g  -18g ( 3/7) Zoom Unit 9: Lunchtime.( cont) 

Anh văn Khối 1 
Gửi Video trên 

group Zalo 
Unit 3: Lesson ( cont) 

Anh văn Khối 2 
Gửi Video trên 

group Zalo 
Unit 7: At home ( cont) 

Tin học khối 3  Chọn phông chữ cỡ chữ 

Tin học khối 4 Gửi Video trên 

group Zalo 

Bài 2:Sao chép nội dung từ 

phần mềm khác. 

Tin học khối 5 Gửi Video trên 

group Zalo 

Câu lệnh lặp lồng nhau 


